
UBND TỈNH CAO BẰNG Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT Tên đơn vị

Chi tiết theo sắc thuế

Thuế tài
nguyên (Trừ
doanh nghiệp

TW và địa
phương nộp)

Thuế sử
dụng đất phi
nông nghiệp

Lệ phí môn bài
các DN, tổ chức

kinh tế (Trừ
doanh nghiệp

TW và địa
phương nộp)

Các khoản
thu phí, lệ phí

(Trừ lệ phí
môn bài và

nhà đất)

Thuế giá trị
gia tăng

Thuế thu
nhập doanh

nghiệp

Thuế
TTĐB hàng
hóa dịch vụ
trong nước
(Trừ doanh
nghiệp TW

và ĐP )

Thu phạt,
tịch thu xử
lý vi phạm
hành chính
và thu khác
trong các
lĩnh vực

Thu từ bán tài sản
nhà nước, thu từ
tài sản được xác
lập quyền sở hữu
nhà nước. Quỹ

đất công ích, hoa
lợi công sản khác

Thu viện trợ
không hoàn

lại và thu huy
động đóng

góp từ các tổ
chức, cá nhân
theo pháp luật

Thuế thu nhập
cá nhân

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phường Thục Phán 100% 100% 100% 100% 12% 50% 100% 100% 100% 100% 17%

2 Phường Nùng Trí Cao 100% 100% 100% 100% 34% 50% 100% 100% 100% 100% 33%

3 Phường Tân Giang 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

4  Xã Hòa An 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Xã Bạch Đằng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Xã Nguyễn Huệ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Xã Nam Tuấn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Xã Phục Hòa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Xã Bế Văn Đàn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Xã Độc Lập 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Xã Quảng Uyên 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Xã Hạnh Phúc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Xã Trùng Khánh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Xã Trà Lĩnh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Xã Đình Phong 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Xã Đàm Thủy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Xã Đoài Dương 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18 Xã Quang Hán 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Xã Quang Trung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 Xã Đông Khê 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Xã Minh Khai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Xã Canh Tân 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Xã Đức Long 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24 Xã Thạch An 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 Xã Kim Đồng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 Xã Nguyên Bình 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Xã Tĩnh Túc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28 Xã Minh Tâm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 Xã Tam Kim 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 Xã Phan Thanh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 Xã Thành Công 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Xã Ca Thành 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 Xã Bảo Lạc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 Xã Hưng Đạo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 Xã Sơn Lộ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Xã Cốc Pàng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37 Xã Cô Ba 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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38 Xã Khánh Xuân 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

39 Xã Xuân Trường 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40 Xã Huy Giáp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

41 Xã Bảo Lâm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

42 Xã Quảng Lâm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

43  Xã Nam Quang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

44 Xã Lý Bôn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

45 Xã Yên Thổ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

46 Xã Trường Hà 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

47 Xã Thông Nông 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

48 Xã Hà Quảng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

49 Xã Lũng Nặm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50 Xã Tổng Cọt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

51 Xã Cần Yên 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

52 Xã Thanh Long 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

53 Xã Hạ Lang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

54 Xã Lý Quốc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

55 Xã Vinh Quý 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

56 Xã Quang Long 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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